TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Nuôi trồng Thủy sản 




Bộ môn: Nuôi trồng Thủy sản Nước ngọt 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước 

Mã học phần:FBI348


Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết, 1 thực hành)
Đào tạo trình độ: Cao đẳng, Đại Học 

Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Động vật không xương sống ở nước, Thực vật ở nước, Ngư loại, Sinh thái thủy sinh vật 
Bộ môn quản lý học phần: Nuôi trồng Thủy sản Nước ngọt 

Giảng dạy cho lớp: 56QLNL
Thuộc Học kỳ 2 Năm học 2015-2016
2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chỉ thị sinh học, các nhóm sinh vật chỉ thị và ứng dụng chúng trong đánh giá chất lượng nước.
3. Thông tin về giảng viên giảng dạy

Họ và tên:Trương Thị Bích Hồng 

Chức danh, học vị: Thạc sỹ 

Điện thoại, email: 0909331974, bichhongntu@gmail.com

Địa điểm, lịch tiếp sinh viên: Bộ môn Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, 1,2, sáng thứ 2, 3 hàng tuần 
4. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: Đại cương sinh học chỉ thị
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp giảng dạy

	1. Khái niệm về chỉ thị sinh học 
	Nắm được nội hàm và ngoại diện của các khái niệm về chỉ thị sinh học
	Thuyết giảng   

	2. Phân loại sinh vật chỉ thị 
	Phân biệt được các loại sinh vật chỉ thị  
	Thuyết giảng   

	3. Tiêu chuẩn để lựa chọn sinh vật chỉ thị 


	Biết cách phân tích và chọn loài làm sinh vật chỉ thị. 
	Thuyết giảng kết hợp với pháp vấn   

	4. Phân loại ô nhiễm nước theo chỉ thị sinh học
	Nắm được các hệ thống phân loại chất lượng môi trường nước dựa vào hệ sinh vật của thủy vực
	Thuyết giảng kết hợp với pháp vấn   

	5. Ưu điểm và hạn chế của các phương pháp sinh học trong đánh giá chất lượng nước
	Nắm được các ưu, nhược điểm của các phương pháp sinh học để áp dụng vào nghiên cứu, quản lý chất lượng nước
	Thảo luận trên lớp 


Chủ đề 2: Nước và con người
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp giảng dạy

	1. Đặc điểm chung về tài nguyên nước
	Hiểu được nguồn gốc và đặc điểm phân bố nguồn nước trên thế giới 
	Thuyết giảng 

	2. Giá trị kinh tế của nước
	Hiểu được giá trị của nước từ đó có giải pháp sử dụng hạn chế và bảo vệ nguồn nước.
	Thảo luận

	3. Những đặc tính của nước thuận lợi cho đời sống thủy sinh vật
	Phân tích được đặc tính thuận lợi của nước giúp sinh vật sinh sống và phát triển tốt trong môi trường nước.
	Thuyết giảng kết hợp với pháp vấn

	4. Một số vấn đề liên quan đến tài nguyên nước
	Nắm được các vấn đề cơ bản liên quan tới tài nguyên nước từ đó đưa ra giải pháp tái tạo tài nguyên nước.
	Thuyết giảng kết hợp với pháp vấn


Chủ đề 3:Sinh thái nước ngọt

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp giảng dạy

	Nguyên tắc hoạt động của hệ sinh thái 
	Hiểu được nguyên tắc cơ bản của hệ sinh thái 
	Thuyết giảng 

	Diễn thế sinh thái 
	Phân tích được các dạng diễn thế sinh thái 
	Thuyết giảng kết hợp với pháp vấn

	Năng suất sinh học của hệ sinh thái 
	Tinh toán được năng suất sinh học của một hệ sinh thái 
	Thảo luận 


Chủ đề 4: Ô nhiễm môi trường nước

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp giảng dạy

	Nguyên nhân ô nhiễm, phân loại nguồn ô nhiễm  
	Phân biệt được các loại ô nhiễm môi trường nước từ đó đề xuất được giải pháp khắc phục  
	Thuyết giảng kết hợp với thảo luận nhóm 

	Thông số ô nhiễm môi trường nước  
	Nắm được các thông số cơ bản của ô nhiễm môi trường nước  
	Thuyết giảng 


Chủ đề 5: Sử dụng chỉ thị sinh học để đánh giá chất lượng nước

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp giảng dạy

	Sử dụng vi khuẩn để đánh giá chất lượng nước    
	Hiểu và phân tích được ưu nhược điểm của việc sử dụng vi khuẩn đánh giá chất lượng nước   
	Thuyết giảng kết hợp với thảo luận nhóm 

	Sử dụng thực vật  để đánh giá chất lượng nước    
	Hiểu và phân tích được ưu nhược điểm của việc sử dụng các nhóm thực vật (vi tảo, tảo bám, thực vật bậc cao) đánh giá chất lượng nước   
	Thuyết giảng kết hợp với thảo luận nhóm

	Sử dụng động vật  để đánh giá chất lượng nước    
	Hiểu và phân tích được ưu nhược điểm của việc sử dụng các nhóm động vật (động vật nổi, động vật đáy, cá) đánh giá chất lượng nước   
	Thuyết giảng kết hợp với thảo luận nhóm

	Ứng dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá chất lượng nước 
	Vận dụng được cá phương pháp đã học vào đánh giá chất lượng nước
	Trình bày nhóm


4.2 . Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành 

	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khảo sát vai trò chỉ thị sinh học chất lượng môi trường nước của quần xã vi tảo
	Thu mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường nước bằng quần xã thực vật phù du và quần xã tảo đáy

	2. Khảo sát vai trò chỉ thị sinh học chất lượng môi trường nước của quần xã tảo bám, tảo đáy, thực vật bậc cao.
	Thu mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường nước bằng quần xã tảo bám, tảo đáy và thực vật bậc cao.

	3.Khảo sát vai trò chỉ thị sinh học của quần xã động vật nổi (Zooplankton)
	Thu mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường nước bằng quần xã động vật phù du. 

	4. Khảo sát vai trò chỉ thị sinh học của quần xã động vật không xương sống cỡ lớn
	Thu mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường nước bằng quần xã động vật không xương cỡ lớn, và quần xã giun nhiều tơ.


5. Phân bổ thời gian của học phần

	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	5
	1
	3

	2
	5
	2
	3

	3
	5
	3
	4

	4
	3
	4
	5

	
	12
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	15


6. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đinh Văn Khương,
	Sinh vật chỉ thị chất lượng nước
	2009
	TL nội bộ
	Giảng viên
	×
	

	2
	Mai Đức Thao 
	Sinh vật chỉ thị chất lượng nước
	2010
	TL nội bộ
	Giảng viên
	×
	

	3
	Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Quốc Việt
	Chỉ thị sinh học môi trường
	2007
	Giáo dục
	Thư viện
	×
	

	4
	Lê Hùng Anh 
	Đề xuất các chỉ thị sinh học cụ thể cho các loại hình hệ sinh thái thủy vực nước chảy ở Việt Nam 
	2010
	Chuyên đề 
	Giảng viên
	
	x

	5
	Lê Hùng Anh
	Dự thảo hướng dẫn áp dụng bộ chỉ thị sinh học rút gọn đối với quan trắc môi trường lưu vực sông 
	2010
	Chuyên đề 
	Giảng viên
	
	X


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

- Sinh viên dự lớp tối thiểu 80% số giờ quy định


- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, Semina SV


- Làm đầy đử các bài kiểm tra, nộp đầy đủ các bài tập giảng viên cho chuẩn bị ở nhà.

-Giáo viên sẽ hỗ trợ ngoài giờ lên lớp (gặp gỡ trực tiếp đối với phần thực hành, thông qua email đối với phần lý thuyết) cho sinh viên có vấn đề về sức khỏe – tâm lý – hoặc hoàn cảnh đặc biệt không thể tham dự các tiết học trên lớp theo thời khóa biểu.
8 Đánh giá kết quả học tập

8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	4
	Viết  tự luận trên lớp 
	Chủ đề 1, 2,3

	2.
	7
	Viết tiểu luận ở nhà
	Chủ đề 4, 5, 


9.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	15

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	5

	3
	Điểm thực hành 
	20

	4
	Hoạt động nhóm 
	10

	5
	Thi kết thúc học phần

· Hình thức thi: viết tự luận 

      -     Đề đóng
	50


             TRƯỞNG BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN    
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

        (Ký và ghi họ tên)
    Phạm Quốc Hùng 
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